
  HỒ SƠ NĂNG LỰC 

          CÔNG TY TNHH KT ĐIỆN NAM TIẾN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 



TỔNG QUÁT 
 
 
 
 

Công Ty CÔNG TY TNHH KT ĐIỆN NAM TIẾN 

Văn Phòng Đại Diện 49 S9 Đường, Tây Thạnh P, Tân Phú Quận, TP HCM 

Nhà Máy F2/30/4 Đường 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh , TP HCM 

Lĩnh vực Kinh Doanh Thiết kế, sản xuất, lắp ráp tủ bảng điện, bảo trì điện 

Sản Phẩm Chính Tủ điện hạ thế, trạm kios, hệ thống thang máng cables 

Tiêu Chuẩn & Chứng 
Nhận 

ISO 9001:2015, Quatest 3, Type Test Kema 6300A,… 

Vốn Điều Lệ 18,000,000,000 vnd 

Diện Tích Nhà Xưởng 3,000 m2 

Lịch Sử Nam Tiến thành lập năm 2012 

Nhân Viên Tổng số 38 Nhân viên (8 Kỹ sư, 2 Cao đẳng, 10 Trung cấp, 

18 Lao động phổ thông) 



MỤC TIÊU CÔNG TY 
 
 

    Trở thành nhà sản xuất hàng đầu về tủ bảng điện và thang máng cable. 

   Không ngừng nỗ lực đóng góp cho xã hội và đời sống Nhân Viên. 

    Đối tác tin cậy với Khách Hàng & Nhà cung cấp. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐỐI TÁC TIN CẬY 



 
 
 
 
 

 
 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
 



SƠ ĐỒ QUY TRÌNH 
 
 
 

 



QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 



QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
  

THIẾT KẾ ĐIỆN 



THIẾT KẾ CƠ KHÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 



` 

SẢN PHẨM CHÍNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

` 

Vỏ Trạm Biến Áp 

Tủ Hạ Thế 

Thang Máng cables 



TRẠM KIOS 
 
 
 
 

 

Trạm Kios sản xuất theo IEC 62271-202. Vỏ tủ Kios bảo vệ Máy biến áp, Tủ RMU, 

Tủ hạ thế. Cấp độ bảo vệ IP55. Nhiệt độ lên tới 50°C. 

 

` 

 

Điện Áp Định Mức Lên tới 24kV 

Ngăn Trung Thế 3 Hoặc 4 khung RMU 

Ngăn Hạ Thế Ngăn hạ thế 1 khung 

Loại Máy Biến Áp Dầu / Khô 

Ứng Dụng Trong nhà / Ngoài trời 

Vỏ Khung Tole 2, 3mm hoặc theo yêu cầu 

Trọng Lượng 3 đến 6 tấn/1MBA; 7 đến 9 tấn/2MBA 

Cấp Độ Bảo Vệ MV&LV 
Khung 

Biến Áp 

IP55 IP42 

Tản nhiệt Tự nhiên / Quạt thông gió 



TỦ ĐIỆN CHÍNH- 
 
 
 
 

 

Tủ điện chính thấp được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61439-1&2, với cấu trúc mô- 

đun có thể được mở rộng, dễ lắp đặt, từ form 1 đến 4b, mức độ bảo vệ IP4X đến 

IP55, dòng điện lên đến 6300A, nhiệt độ môi trường lên đến 50°C. Tủ MSB có chứng 

chỉ: Kema, Quatest, ISO,… 

 
 

Tiêu Chuẩn IEC 61439-1&2 

Cấp độ bảo vệ IP4X to IP55 

Giấy chứng nhận Type test Kema 

Điện áp cách điện (Ui) 1000V 

Điện áp hoạt động (Ue) 415/690 V AC 

Tần số (F) 50 / 60 Hz 

Điện áp xung (Uimp) 8 kV 

Form tủ 1 to 4b 

Dòng điện định mức (In) 6300 A 

Dòng điện tối đa của thanh cái chính Ie (A)   6300  A 

Dòng điện ngắn mạch Icw(kA/1s)  Lên tới 65kA/1s 

Kích thước Cao H (1800/2000/2200) 

Rộng W (600,800,900,1000,1200) 

Sâu D (600/800/1000/1250/1400) 

Độ dày thép Frame 2.2mm Door 2.0mm 

Internal partition 1.5mm 

Sơn tĩnh điện Sơn tĩnh điện RAL 7032, 7035 



Tiêu Chuẩn IEC 61439-1&2 

Cấp độ bảo vệ IP4X to IP55 

Điện áp cách điện (Ui) 1000V 

Điện áp hoạt động (Ue) 415/690 V AC 

Tần số (F) 50 / 60 Hz 

Điện áp xung (Uimp) 8 kV 

Form tủ 1 to 2b 

Dòng điện định mức (In) 630 A 

Dòng điện tối đa của thanh cái chính Ie (A) 630 A 

Dòng điện ngắn mạch Icw(kA/1s) Lên tới 65kA/1s 

Kích thước Cao H (400,600,800..., 1500) 

Rộng W (400,500,600,800,1000) 

Sâu D (200/250/300/400/500/600) 

Độ dày thép 1.5mm đến 2mm 

Sơn tĩnh điện Sơn tĩnh điện RAL 7032, 7035 

 

TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI - DB 

Tủ phân phối được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61439-1&2, Form1, 2B, Độ bảo vệ 
IP4X đến IP55, tốc độ dòng điện lên đến 630A, nhiệt độ môi trường lên đến 45°C. 

Thiết kế bảng phân phối theo tiêu chuẩn, dễ lắp đặt, mức độ,… phù hợp cho mọi dự 

án. 
 
 

 
 



Tiêu Chuẩn IEC 61439-1&2 

Cấp độ bảo vệ IP4X to IP55 

Điện áp cách điện (Ui) 1000V 

Điện áp hoạt động (Ue) 415/690 V AC 

Tần số (F) 50 / 60 Hz 

Điện áp xung (Uimp) 8 kV 

Form tủ 1 to 4b 

Dòng điện định mức (In) 6300 A 

Dòng điện tối đa của thanh cái chính Ie (A) 6300 A 

Dòng điện ngắn mạch Icw(kA/1s) Lên tới 65kA/1s 

Kích thước Cao H (1800, 2000, 2200) 
Rộng W (600,800,900,1000,1200) 

Sâu D (600/800/1000/1250) 

Độ dày thép 1.5mm đến 2.2mm 

Sơn tĩnh điện Sơn tĩnh điện RAL 7032, 7035 

 

TỦ ĐIỆN CHUYỂN ĐỔI NGUỒN - ATS 

Tủ chuyển đổi tự động là hệ thống chuyển nguồn điện từ nguồn điện đa năng có thể là 
máy biến thế, máy phát hoặc nguồn cung cấp UPS, liên kết cơ khí và điện giữa ACB 

hoặc MCCB với nhau để đảm bảo an toàn và ngăn chặn hoạt động không chính xác, 

sử dụng bộ điều khiển Siemens / Schneider / Bộ điều khiển ABB / Mitsubishi,… 



TỦ HÒA MÁY PHÁT 
 
 
 
 
 

 

Tủ hòa đồng bộ chịu trách nhiệm hòa nhiều máy phát điện trong trường hợp lưới điện bị 

hỏng, máy phát điện dự phòng sẽ tự động khởi động và đồng bộ với nhau. Ngoài ra, hệ 

thống cũng giám sát tải và quyết định chạy số máy phát điện phụ thuộc vào nhu cầu tải. 

Ngoài ra, nếu được yêu cầu, bảng điều khiển đồng bộ hóa của chúng tôi vẫn có thể đồng 

bộ hóa máy phát với lưới điện. 

Hiển thị tình trạng hoạt động rõ ràng và tình huống sự cố với màn hình LCD và đèn LED, 

dễ dàng cho người dùng. Có 3 chế độ hoạt động OFF, AUTO, MAN đảm bảo tính linh  

hoạt trong vận hành, kiểm tra và bảo trì, có thể được thiết lập bảo vệ mã PIN, chẩn đoán 

chức năng eross trong thời gian thực, phù hợp với hầu hết các tiêu chuẩn truyền thông,… 
 

Tiêu Chuẩn IEC 61439-1&2 

Cấp độ bảo vệ IP4X to IP55 

Điện áp cách điện (Ui) 1000V 

Điện áp hoạt động (Ue) 415/690 V AC 

Tần số (F) 50 / 60 Hz 

Điện áp xung (Uimp) 8 kV 

Form tủ 1 to 4b 

Dòng điện định mức (In) 6300 A 

Dòng điện tối đa của thanh cái chính Ie (A) 6300 A 

Dòng điện ngắn mạch Icw(kA/1s) Lên tới 65kA/1s 

Kích thước Cao H (1800, 2000, 2200) 

Rộng W (600, 800, 900, 1000, 

1200) Sâu D 
(600/800/1000/1250) 

Độ dày thép 1.5mm đến 2.2mm 
Sơn tĩnh điện Sơn tĩnh điện RAL 7032, 7035 



TỦ ĐIỀU KHIỂN -MCC 

Tiêu Chuẩn IEC 61439-1&2 

Cấp độ bảo vệ IP4X to IP55 

Điện áp cách điện (Ui) 1000V 

Điện áp hoạt động (Ue) 415/690 V AC 

Tần số (F) 50 / 60 Hz 

Điện áp xung (Uimp) 8 kV 

Form tủ 1 to 4b 

Dòng điện định mức (In) 1250 A 

Dòng điện tối đa của thanh cái chính Ie (A) 1250 A 

Dòng điện ngắn mạch Icw(kA/1s) Lên tới 65kA/1s 

Công suất tối đa Up to 600 kW 415/690 V 

Kích thước Cao H (1800/2000/2200) 
Rộng W (600, 800, 900, 1000, 1200) 
Sâu D (300/400/500/600/800/1000) 

Độ dày thép 1.5mm đến 2.2mm 

Sơn tĩnh điện Sơn tĩnh điện RAL 7032, 7035 

 

 
 
 
 
 
 

Tủ điều khiển được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 với cấu trúc mô-đun có thể 

được mở rộng, dễ lắp đặt, Mẫu 2b đến 4b, mức độ bảo vệ IP42 đến IP55, Tốc độ dòng 

điện lên đến 6300A, nhiệt độ môi trường lên đến 50°C. Ngăn bảng MCC được chia thành 

các đơn vị chức năng, khoang thanh cái, ngăn cáp. Mỗi đơn vị được cung cấp với ngăn 

khóa liên động cơ học 
 

 

 
 
 
 
 

 



Độ dày thép 

Sơn tĩnh điện 

Rộng W (600, 800, 900, 1000, 1200) 
Sâu D (600/800/1000/1250/1400) 

1.5mm đến 2.2mm 

Sơn tĩnh điện RAL 7032, 7035 

Tiêu Chuẩn 

Cấp độ bảo vệ 

Điện áp cách điện (Ui) 

IEC 61439-1&2 

IP4X to IP55 

1000V 

Điện áp hoạt động (Ue) 415/690 V AC 

Tần số (F) 50 / 60 Hz 

Điện áp xung (Uimp) 12 kV 

Form tủ 1 to 2b 

Dòng điện định mức (In) 2000 A 

Dòng điện ngắn mạch Icw(kA/1s) Lên tới 65kA/1s 

Kích thước Cao H (1600/1800/2000/2200) 

 

` 

TỦ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ 
Sử dụng phương pháp bù tự động tiên tiến, bảng điều khiển sẽ so sánh chênh lệch pha 
giữa điện áp và dòng điện với giá trị cài đặt (thường là 0,85-0,95) cho tụ điện tự động cho 

đến khi đạt giá trị theo yêu cầu và giữ hệ số công suất xung quanh giá trị cài đặt. Thiết bị 

điều khiển công suất tự động chính thiết bị với 6, 8, 10, 12, 14 bước, thiết kế đặc biệt cho 

phép 
 
 



Độ dày thép 

Sơn tĩnh điện 

Rộng W (400,600,800,1000) 

Sâu D (200/250/300/400/500/600/800) 

1.5mm đến 2mm 

Sơn tĩnh điện RAL 3024 

Tiêu Chuẩn 

Cấp độ bảo vệ 

Điện áp cách điện (Ui) 

IEC 61439-1&2 

IP4X to IP55 

1000V 

Điện áp hoạt động (Ue) 415/690 V AC 

Tần số (F) 50 / 60 Hz 

Điện áp xung (Uimp) 8 kV 

Form tủ 1 to 2b 

Dòng điện định mức (In) 1000 A 

Dòng điện tối đa của thanh cái chính Ie (A) 1000 A 

Dòng điện ngắn mạch Icw(kA/1s) Lên tới 65 kA 

Kích thước Cao H (400,600,800..., 2200) 

 

TỦ ĐIỆN PCCC 
Tủ điều khiển chữa cháy được thiết kế để bao vây các tiện ích lắp đặt trong nhà và ngoài 

trời, dễ lắp đặt, bảng điều khiển máy bơm. Bảng điều khiển được sử dụng để chứa các 

thiết bị chiến đấu như: báo động, cuộn vòi, thiết bị cứu hộ, dụng cụ tháo dỡ, CO2,… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KIỂM TRA TỦ ĐIỆN 
` 
 
 
 

 

A. Kiểm Tra Cấu Trúc Tủ 

- Mức độ bảo vệ : Cấp độ bảo vệ theo đúng bản vẽ được phê duyệt. 

- Kích thước vỏ tủ : Kích thước theo đúng bản vẽ được phê duyệt. 

- Độ dày sơn : Tủ được sơn với màu sắc và độ dày phù hợp. 

- Bề mặt sơn: Kiểm tra bề mặt sơn không có vết trầy xước hay không. 

- Cấu trúc cơ khí: Cấu trúc tủ phải chắc chắn, không bị xiên và không được rung lắc như là cửa, mặt nạ, tấm gắn thiết bị. 

- Kiểm tra thanh cái: Thanh cái đồng được gia công theo đúng bản vẽ được phê duyệt, kiểm tra lực siết bulong, gối đỡ, 
liên kết busbar. 

- Bảng tên tủ: Tất cả các thiết bị lắp trong tủ phải được lắp bảng tên cố định và đọc dễ dàng. Bảng tên tủ điện đặt ở vị trí cố 

định trên bề mặt sạch sẽ. 

- Lắp đặt tổng thể: Khi tủ được lắp ráp hoàn chỉnh tất cả các cửa tủ phải được đóng mở dễ dàng. Các chi tiết như bản lề, 
chốt khóa chắc chắn. 

B. Kiểm Tra Đấu Nối 

- Đánh dấu đầu dây: Dây điện phải được bảo vệ tránh góc cạnh sắc nhọn. Tất cả các đầu cos phải gắn chụp bảo vệ tại đầu 

điểm cuối. Tất cả các dây điều khiển phải được đánh dấu. 

- Đánh dấu điểm kết nối: Tất cả các điểm nối như tán , ốc vít,... phải chắc chắn, được đánh dấu bằng sơn hoặc mực. 

- Kiểm tra thông mạch: Tất cả các điểm đấu nối theo đúng bản vẽ gia công tủ. 

C. Kiểm Tra Điện Trở Cách Điện 

- Kiểm tra điện trở cách điện theo yêu cầu 0,5MΩ/0,5kV ( L-N, L-PE, N-PE). 

D. Kiểm Tra Chức Năng Tủ 

- Kiểm tra danh mục vật tư: Danh sách thiết bị tuân theo đơn đặt hàng, kiểm tra Số lượng & Thông số. 

https://3ce.vn/huong-dan-tinh-toan-lua-chon-thanh-cai-dong-cho-tu-dien/


KIỂM TRA TỦ ĐIỆN 
` 
 
 
 

 

- Kiểm tra ngõ vào, ra: Bật, tắt tất cả ACB, MCCB, MCB kiểm tra mạch điện, điện áp ngõ vào, ngõ ra. 

- Sử dụng máy bơm dòng điện lên đến 8000A để test ACB. 

- Kiểm tra chức năng mạch điều khiển: Đóng cắt các Contactor, Relay, Timer…. 

- Kiểm tra nguyên tắc hoạt động cơ bản của tủ ATS, khóa liên động cơ khí, khóa điện, mạch đo đếm và bảo vệ. 
 
 

 

 
 
 
 



` 

THANG MÁNG CABLES 
 
 
 
 
 

` 

 
 
 
 
 

Thang Cable 

Máng Cables Có Lỗ 

Máng Cables 

Phụ Kiện 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHỨNG NHẬN 
 
 
 



CHỨNG NHẬN 
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DỰ ÁN  
 
 
 

No Project Location Scope of Supply 
I Project name 2015   

1 Nhà Xưởng ACE Bình Dương Cabinets, Trunking support 

2 Nhà Máy Dược Cần Thơ Cần Thơ Cabinets, Trunking support 

3 Vùng 4 QCPQKQ Khánh Hòa Khánh Hòa Cabinets, Trunking support 

4 Chiếu Sáng Dầu Giây Đồng Nai Cabinets 

5 Chung Cư Tân Hương Tp.HCM Cabinets, Trunking support 

6 Chung Cư D2 Tp.HCM Cabinets, Trunking support 

7 KCD Vĩnh Lộc, Bình Chánh Tp.HCM Cabinets, Trunking support 

8 Sân Bay Nước Mặn Đà Nẵng Đà Nẵng Cabinets 

9 Căn Cứ Quân Sự Bà Rịa Vũng Tàu Vũng Tàu Cabinets, Trunking support 

10 Bank Fecredit Tp.HCM Cabinets, Trunking support 

11 Sân Golf Tân Sơn Nhất Tp.HCM Cabinets, Trunking support 

12 Nhà Công Vụ Quận 9  

II Project name 2016 
Tp.HCM Cabinets, Trunking support 

1 Nhà Xưởng Autralis Khánh Hòa Cabinets, Trunking support 

2 Nhà ở cán bộ QK7 Tp.HCM Cabinets, Trunking support 

3 Bệnh viện 7B Biên Hòa Đồng Nai Cabinets, Trunking support 



DỰ ÁN 
 

4 Nhà Xưởng Loctek Tiền Giang Cabinets, Trunking support 

5 Nhà Xưởng Toyota Buôn Mê Thuột Đắk Lắk 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Đồng Nai 

Tp.HCM 

Đà Nẵng 

Tp.HCM 

Cần Thơ 

Vũng Tàu 

 
Đồng Nai 

Long An 

Tp.HCM 

Vũng Tàu 

Nha Trang 

Cabinets, Trunking support 

Cabinets 

Cabinets, Trunking support 

Cabinets, Trunking support 

Cabinets, Trunking support 

Cabinets, Trunking support 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets, Trunking support 

Cabinets, Trunking support 

 
Cabinets, Trunking support 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

6 KDC Hiệp Thành Quận 12 

7 Chung Cư S9 

8 KDC Vạn Phúc 

9 Trạm Biến Áp 1000KVA 

10 Nhà Xưởng Yong A Vina 

11 D367 Sân Bay Tân Sơn nhất 

12 D372 Sân Bay Nước Mặn Đà Nẵng 2 

13 Chung Cư River Park 

14 

15 

Sân Bay Trà Nôc Cần Thơ 

Lữ Đoàn 129 Hải Quân 

III 

1 

Project name 2017 
Nhà Xưởng Samil Textile 

2 Khu Nhà Lead park 

3 Chung Cư Bảy Hiền 

4 

5 

Doanh Trại Quân Đội Long Sơn 

D20 Hoàng Diệu Nha Trang 



DỰ ÁN 
 

6 Chung Cư Tầm Nhìn Tp.HCM Cabinets, Cable Support 

7 Nhà Xưởng Dệt LA Long An 

Tây Ninh 

Phan Thiết 

Đà Nẵng 

Ninh Thuận 

Kiên Giang 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Đà Nẵng 

 
Đồng Nai 

Tp.HCM 

Bình Dương 

Tp.HCM 

Bình Dương 

Đà Nẵng 

Kiên Giang 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

 
Cabinets 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

8 Nhà Máy Rals International Vietnam 

9 KCD Nam Cảng Cá Phan Thiết 

10 

11 

Vùng 3 Hải Quân Đà Nẵng 

Sân Bay Phan Rang 

12 Vùng 5 Hải Quân Phú Quốc 

13 Quân Chủng Phòng Không D168 

14 

15 

Quân Chủng Phòng Không D166 

Vùng 3 Hải Quân Đà Nẵng II 

IV 
1 

Project name 2018 
Cty Cao Su KT Thắng Thành 

2 Trung Tâm Hội Nghị Niệc Cưới 

3 Gibeak Factory 

4 First Solar 

5 Xưởng Dược Sung Woo 

6 

7 

Vùng 3 Hải Quân Đà Nẵng III 

Trung Tâm Phụ Trợ Cosmos Hotel 



DỰ ÁN 
 

8 Chung Cư Cao Cấp Dầu Khí Vũng Tàu Cabinets, Cable Support 

9 Libra Hotel Nha Trang 

Tp.HCM 

Trà Vinh 

Đồng Tháp 

Long An 

Bình Dương 

Bình Dương 

Tp.HCM 

An Giang 

Bình Dương 

Phú Quốc 

Tp.HCM 

Tiền Giang 

Khánh Hòa 

Nha Trang 

Nha Trang 

Tp.HCM 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

10 Sài Gòn Home 

11 Nhà Máy Nhiệt Điện Trà Vinh 

12 Trạm Biến Áp Kho Lạnh 1 

13 Lead Park 

14 Daeyoung Vina 

15 Nhà Máy Caisa 

16 Nhà Máy Thuốc Lá SG 

17 Nhà Máy Sao Mai An Giang 

18 Nhà máy TBS 

19 Marriott Hotel 

20 Siêu Thị Satra Củ Chi 

21 Khu TMDV TP My Tho 

22 Sân Gold Cam Ranh 

23 Thái Thịnh Hotel 

24 

25 

Klost Hotel 

Landmark 81 



 
 
 
 

 

26 Trung Tâm Lưu Trữ Sở Nội Vụ Tp.HCM Cabinets, Cable Support 

27 Lancer Quận 2 Tp.HCM 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Tp.HCM 

Kiên Giang 

Đồng Tháp 

Đồng Nai 

Tp.HCM 

Cần Thơ 

Hải Phòng 

Đồng Nai 

Đồng Nai 

Tp.Huế 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets, Cable Support 

Cabinets 

Cabinets 

28 Chung Cư Decapella 

29 Aka House 

30 Sukiya Vivo 

31 Gogi Kichi 

32 Hot Pot Q.7 

33 Garden Mall Thuan Kieu Plaza 

34 Trạm Biến Áp Củ Chi 

35 Nhà Máy Nước Kiên Giang 

36 Trạm Biến Áp Kho Lạnh 2 

37 Ôto Phát Tiến Biên Hòa 

38 Xi Măng Nghi Sơn 

39 Toyota Cần Thơ 

40 Nhà Máy VinFast 

41 Fukuvi 

42 Khu DC Giang Điền 

43 Sena Hotel - Huế 



` 

DỰ ÁN 
 

44 Mitsshuba Đồng Nai 

Tp.HCM 

Khánh Hòa 

Cabinets 

Cabinets 

Cabinets 

45 Fellisa Riverside 

46 Sân Gold Cam Ranh 2 

47 Siêu Thị Satra Tay Ninh Tay Ninh Cabinets 

48 Sonata Phu Quoc Phú Quốc Cabinets 

49 Quang Nam Factory 
Cao Oc Lien Hop Hoan Cau 

Quang Nam 
Ben Tre 

Cabinets, Cable Support 
Cabinets 50 

V Project name 2019    

01 Vùng 4 Hải Quân Cam Ranh Cam Ranh Cabinets 

02 Phúc Long – Lý Thường Kiệt Tp.HCM Cabinets 

03   Thắng Lợi Central Hill Long An Cabinets 

04   Nhà Máy Nhiệt điện Vân Phong 1 Khánh Hòa Cabinets, Trunking 

05   Vincom Cao Lãnh Đồng Tháp Cabinets 

06   Nhà máy Bodynist Tiền Giang Cabinets 

07   Nha Trang City Central Khánh Hòa Cabinets 

08   Nhà Máy Detmold Bình Dương Cabinets 

09   Trường FPT Đà Nẵng Cabinets 

10   Trường Pegasus Đà Nẵng Cabinets 

11   Khách sạn Iric Nha Trang Khánh Hòa Cabinets 

12   Trường RMIT – Quận 7 Tp.HCM Cabinets 



13   Starbuck Bà Nà Hill Đà Nẵng Cabinets 

14   Sunhome – Phú Quốc Kiên Giang Cabinets 

15   Nhà ga KDL Núi Bà Đen Tây Ninh Cabinets 

16   Vincity Quận 9 Tp.HCM Cabinets 

17   Vinmart Quận 2 Tp.HCM Cabinets 

18  Văn phòng cho thuê  KCN Long Hậu Long An Cabinets 

19  Capital Studio 3 – Lý Chính Thắng Tp.HCM Cabinets 

20  Grab Kitchen – Thủ Đức Tp.HCM Cabinets 

21  SASCO – Tân Sơn Nhất Tp.HCM Cabinets 

22  Kho vật tư EPS, PXSCC Số 3 - PM  Cabinets 

23  KĐT Sân Golf, TT và DL Long Thành  Đồng Nai Cabinets, Kios 

24  Chung Cư Saigon Home Tp.HCM Cabinets 

25 Khách sạn Mosova – Nha Trang Khánh Hòa Cabinets 

26 Công Trình Solar - Đaklak Đaklak Cabinets, Trunking 

27 Đà Lạt Travel Mall Lâm Đồng Trunking 

28 Central Premium – Quận 8 Tp.HCM Cabinets 

29 Trường Mầm Non Tổ Ong Vàng Q3, Q9 Tp.HCM Cabinets 

30 Nhà Máy Dong Sung – Biên Hòa Đồng Nai Cabinets 

31 Nhà Máy  HIKNIT – Nhơn Trạch Đồng Nai Cabinets 

32 Nhà Máy YU-SUNG Tp.HCM Cabinets 

33 Nhà Máy Kumyang – Bến Cát Bình Dương Cabinets 

34 Nhà ở Xã Hội – KCN Hàm Kiệm Bình Thuận Cabinets 

35 Nhà Máy CHANG YUANG Tp.HCM Cabinets 

36 SPICY BOX Q.9 Tp.HCM Cabinets, Trunking 



37 Maia Qui Nhơn Beach Resort Bình Định Cabinets, 

38 Biệt Thự X2 – Hội An Đà Nẵng  

39 Cao Ốc Bến Bình Đông Quận 8 Tp.HCM Cabinets, 

40 Power Creation Industrial Bình Dương Cabinets, 

41 Nhà xưởng Lô A16.4 Tây Ninh Cabinets, 

42 Nhà xưởng Lô B1.03 Tây Ninh Cabinets, 

43 Pandanus Resort – Mũi Né Bình Thuận Cabinets, 

44 Chung Cư Lê Văn Lương Tp.HCM Cabinets, 

VI Project name 2020   

01 Cao ốc Văn Phòng Cát Lâm Tp.HCM Cabinets, 

02 Cải tạo công trình  43-45 Tú Xương Tp.HCM Cabinets, 

03 Ngân Hàng HD-Bank Quận 9 Tp.HCM Cabinets, 

04 Khu Du Lịch Biển Sáng – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu Cabinets, 

05 Đại Học Việt Đức Bình Dương Cabinets, 

06 Tòa Nhà Văn Phòng – Ung Văn Khiêm Tp.HCM Cabinets, 

07 Nhà máy Gạch Hà Thanh Đồng Tháp Cabinets, 

08 Haidilap Hotpot  Tp.HCM Cabinets, 

............................................   

   

   

   

   

   
 
 



DỰ ÁN THAM KHẢO 

 

` 
 

                                                                                                                          DỰ ÁN THỰC HIỆN 
 

CHUNG CƯ THÀNH THÁI FACTORY USTRALIA DAEYOUNG VINA 
 

` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHUNG CƯ BÀU SEN CALM SEA HOTEL CC TẦM NHÌN BÌNH TÂN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 
 

 

CASA ĐÀ NẴNG ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN CHUNG CƯ DECAPELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
` 

 
 

FIRST SOLAR CỦ CHI FACTORY YONGA FACTORY VINA ACE 



 
 
 

   
THUAN KIEU PLAZA GEABEK FACTORY MARRIOTT PHU QUOC 

LOCTEX FACTORY FUKUVI FACTORY SPG3 PROJECT 



 
 
 

   
NHÀ MÁY DƯỢC CẦN THƠ KDC HOCMON CC DẦU KHÍ VŨNG TÀU 

COSMOS HOTEL PHU QUOC SAMIL VINA KDC VẠN PHÚC 



 
 
 

   

CC PHÚ ĐÔNG HIMLAM TMDVTP MY THO TIEN GIANG GODEN MASON 

VUNG 5 HQ PHU QUOC LANCER Q2 SÂN GOLF CAMRANH 



DỰ ÁN THAM KHẢO 
 

 

TOYOTA CAN THO NHÀ MÁY SANQI TAN HUONG TOWER 

   

SANA GOLF TÂN SƠN NHẤT TTTM SKY CENTAL VÙNG 2 HAI QUAN VUNG TAU 



 
 
 

 

   
SÂN BAY NƯỚC MẶN CAISA FACTORY TT HÀNH CHÍNH Q12 

SAN BAY BIÊN HÒA SUNG WOO FACTORY SÂN BAY TRÀ NÓC CAN THO 



 
 
 
 

   

LIBRA HOTEL NHA TRANG LANDMARK 81 SAIGON HOME 

SAO MAI GROUP VINFAST HAI PHONG SATRA CỦ CHI 



 
 
 

   

CAO ỐC BẾN BÌNH ĐÔNG CAO ỐC VĂN PHÒNG CÁT LÂM SAIGON HOME 

              
        Nhà Máy Bodynist Tiền Giang                       Pandanus Resort – Mũi Né                                        Vincom Đồng Tháp



          
                                       Nhà xưởng Long Hậu                                                             Trường FPT Đà Nẵng                                                                MOSAVA  Hotel 

              
                  Khu Du Lịch Núi Bà Đen                                           Nhà ở Xã Hội –KCN Hàm Kiệm                                 Đại Học Việt Đức 

 



         
                 Khu đô thị An Phú Cần Thơ                                               Trường  Pegasus                                             Nhà máy Hà Thanh 

                    Power Creation Industrial                                          IRIC Hotel                                                             Nhà hàng Haidilao 



 

KHÁCH HÀNG 
   



 
 
 

  

  

 Văn Phòng: 49 Đường S9, P.Tây Thạnh, 
Q.Tân Phú, TP.HCM 

 Nhà Máy: F2/30/4 Đường Liên Ấp 2-6, 
Ấp 6, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, 
Tp.HCM. 

• Hotline 1: 0908 667 555 

• Hotline 2: 0907 414 020 
 Email 1: namtien.ktd@gmail.com 

• Email 2: thanhtvq@yahoo.com.vn 

 

 

•  

 

LIÊN HỆ 

Cảm Ơn Sự Hợp Tác 

Của Bạn 
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